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Tóm tắt: Phật giáo từ Ấn Độ du nhập vào Việt Nam khoảng thế kỷ thứ II TCN
(hoặc sớm hơn là đầu Công nguyên), trải qua nhiều thăng trầm lịch sử và đã
gắn bó sâu sắc với dân tộc Đại Việt. Thời Lý - Trần (1009 - 1400) Phật giáo có
thể được coi là Quốc giáo, đến thời nhà Hậu Lê (TK XVII - XVIII) thì Phật giáo
được phục hưng và phát triển theo bước chân các chúa Nguyễn mở mang bờ cõi
về phương Nam.

Giai đoạn Phật giáo phát triển ở Đàng Trong, lúc này bên Trung Quốc đang trải
qua biến động chính trị lớn khi nhà Thanh phế nhà Minh thành lập vương triều
Thanh.

Biến cố này đã tạo ra làn sóng di cư, trong đó có các thiền sư Trung Hoa sang
vùng đất mới và thành lập những ngôi chùa, truyền bá Phật giáo tại Đàng
Trong. Nổi bật trong đó là thiền sư Nguyên Thiều (1648 - 1728), một bậc danh
Tăng thuộc phái Lâm Tế, có công lớn trong việc truyền bá Phật giáo và thiền
phái này vào Đàng Trong. Thời Hậu Lê, Ngài đã sáng lập chùa Thập Tháp Di Đà
tại Bình Định và đào tạo nên nhiều đệ tử xuất sắc như: Minh Vật - Nhứt Tri,
Thành Đẳng - Minh Lượng, và Thành Nhạc - Ẩn Sơn, những người sau này tiếp
tục truyền thừa và phát triển thiền phái Lâm Tế - Nguyên Thiều khắp miền Nam
và miền Trung Việt Nam.

Từ khóa: thiền sư Nguyên Thiều, truyền bá, thiền phái Lâm Tế - Nguyên Thiều.

1. Sơ lược lịch sử Phật giáo ở Đàng Trong nước Đại
Việt thế kỷ XVII - XVIII
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Thời Lê Trung hưng (1533 - 1789) Phật giáo mới được phục hưng mạnh mẽ và
phát triển dưới sự bảo trợ, quan tâm của các vua Lê và chúa Trịnh - chúa
Nguyễn. Thời kỳ này đánh dấu sự chuyển biến quan trọng trong chính sách tôn
giáo của triều đình, phản ánh những thay đổi sâu sắc trong bối cảnh chính trị -
xã hội của đất nước. Các văn bia còn lưu giữ nhiều ghi chép về hoạt động xây
dựng, trùng tu chùa, viện với sự tham gia tích cực của giới quý tộc và dân
chúng trong thời kỳ nước Đại Việt chia đôi Đàng Trong/Đàng Ngoài. Phật giáo
với nhiều thiền phái, đa dạng pháp môn luôn là nơi nương tựa tâm linh cho mọi
người.

Giai đoạn này chứng kiến sự du nhập của thiền phái Lâm Tế vào Đàng Trong,
với thiền sư Nguyên Thiều là vị Tổ sư chính. Sự kiện này đánh dấu một bước
ngoặt quan trọng cho Phật giáo Việt Nam, với sự góp mặt của một thiền phái
mới từ Trung Hoa truyền vào với hệ thống giáo lý và phương pháp tu học, góp
phần phát triển Phật giáo tại xứ Đàng Trong.

Sự truyền thừa của thiền phái Lâm Tế tiếp tục với các bậc danh tăng khác như:
thiền sư Minh Hoằng - Tử Dung, thiền sư Minh Hải - Pháp Bảo, thiền sư Minh Vật
- Nhất Tri, thiền sư Minh Giác - Kỳ Phương. Bên cạnh thiền phái Lâm Tế, thì
thiền phái Tào Động do thiền sư Thạch Liêm, truyền vào năm 1695[1], đã góp
phần làm phong phú thêm các pháp môn tu tập tại Đàng Trong. Theo bước
chân mở mang bờ cõi về phương Nam của các chúa Nguyễn, Phật giáo Đàng
Trong được gây dựng và phát triển với những đặc trưng riêng, không còn chịu
ảnh hưởng nhiều từ Phật giáo Đàng Ngoài. Đây là một trong những nhân tố
quan trọng tạo điều kiện cho Phật giáo Đàng Trong hình thành bản sắc riêng
trong quá trình phát triển sau này[2].

Trước đó thiền phái Lâm Tế được truyền vào Việt Nam thời Hậu Lê khoảng năm
1633, bởi thiền sư Trung Quốc là Viên Văn - Chuyết Chuyết (Chuyết Công)
(1590 - 1644) và đệ tử là Minh Hành - Tại Tại (1596 - 1659) đến Đàng Trong rồi
ra Đàng Ngoài. Theo Hòa thượng Phúc Điền trong Thiền uyển truyền đăng lục,
quyển hạ, tông Lâm Tế truyền từ Đàng Trong rồi ra Đàng Ngoài từ Chuyết Công
truyền đến thiền sư Minh Hành và thiền sư Minh Lương, đến thiền sư Chân
Nguyên.

Thiền phái Lâm Tế đã được bản địa hóa và phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam từ
thế kỷ XVII, tạo ra nhiều nhánh thiền mới như: Lâm Tế Chánh tông, Lâm Tế -
Nguyên Thiều, Lâm Tế - Chúc Thánh và Lâm Tế - Liễu Quán. Sự kết hợp này
phản ánh quá trình tiếp biến văn hóa, cho thấy sự hòa quyện giữa thiền học
Trung Hoa và văn hóa dân tộc Việt, phù hợp với nhu cầu tâm linh của người dân
và phát triển rộng khắp ở Đàng Trong.
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Thiền phái Lâm Tế ở Trung Hoa có rất nhiều bài kệ truyền pháp. Khi truyền sang
Đàng Trong và Đàng Ngoài của nước Đại Việt, chỉ dùng tiếp một vài bài kệ như
ở Trung Hoa, một số thiền sư thiền phái Lâm Tế ở Đàng Trong và Đàng Ngoài
sáng tác thêm những bài kệ mới và vẫn còn truyền tiếp mãi cho đến nay, điển
hình như trường hợp của thiền sư Minh Hải - Pháp Bảo, thiền sư Thiệt Diệu - Liễu
Quán ở Đàng Trong[3].

Chùa Thập Tháp Di Đà (Bình Định). Ảnh sưu tầm.

2. Thiền sư Nguyên Thiều Siêu Bạch (1648 - 1728)
và quá trình truyền bá thiền phái Lâm Tế ở Đàng
Trong của Đại Việt

Thiền sư Nguyên Thiều là đệ tử của thiền sư Bổn Quả - Khoáng Viên, đời 32 tông
Lâm Tế, trụ trì Báo Tư Tân Tự tại Giang Lăng, Quảng Châu, Trung Quốc. Thiền
sư Nguyên Thiều đóng vai trò then chốt trong việc truyền bá và phát triển thiền
phái Lâm Tế tại Đàng Trong. Thiền sư sang Việt Nam vào khoảng thế kỷ XVII,
đến tại phủ Quy Ninh (Bình Định) và lập chùa Thập Tháp Di Đà, tại đây thiền sư
đã truyền bá phái Lâm Tế - Nguyên Thiều ra khắp khu vực Đàng Trong.

Tư liệu về hành trạng của thiền sư được ghi chép trong nhiều nguồn sử liệu như:
bia tháp Tổ Nguyên Thiều tại chùa Quốc Ân Hà Trung, Huế, Lịch truyện Tổ đồ,
Việt Nam Phật giáo sử lược, Việt Nam Phật giáo sử luận, Thiền sư Việt Nam, Đại
Nam liệt truyện. Tất cả các nguồn này đều trùng khớp với bài văn bia nơi tháp
thờ ở chùa Quốc Ân, Huế. Hơn nữa gần đây đã có các công trình nghiên cứu về
hành trạng của thiền sư Nguyên Thiều với nhiều đóng góp đáng kể. Hành trạng
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của thiền sư như sau:

Thiền sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648 - 1728), đời 33 tông Lâm Tế.

Thiền sư nối pháp đời thứ 33, thuộc tông Lâm Tế, truyền kệ phái Lâm Tế Tổ
Định Tuyết Phong (Thiên Đồng). Ngài họ Tạ, tên tự là Hoán Bích, người huyện
Trình Hương, phủ Triều Châu, tỉnh Quảng Đông. Các đệ tử được ngài truyền
pháp như: Minh Hải - Pháp Bảo, Minh Vật - Nhất Tri, Minh Giác - Kỳ Phương,...

Theo Lịch Truyện Tổ đồ chép như sau: “壽宗和上 ,
師原籍廣東潮洲府程鄉縣謝氏子戊子年五月十八日戌時誕生十九辭親出家得法於報資寺曠圓和上法各元韶字煥碧至乙巳年從中華來初鍚歸寧府創建十塔彌陀寺廣開象教再回順化富春山起造國恩寺并普同塔奉
.先王命回廣東莚請長壽石和上開期授戒并請佛像及法器成多功績自此奉賜住河中寺 ”,[4]
(Hòa thượng Thọ Tông, sư người xã Chi Tử huyện Trình Hương phủ Triều Châu
tỉnh Quảng Đông. Sư sinh ngày 18 tháng 5 năm Mậu Tý (tức 8 tháng 7 năm
1648). Vào lúc 19 tuổi, sư từ giả người thân mà xuất gia học đạo với Hòa thượng
Bổn Quả - Khoáng Viên ở chùa Bảo Tư, và được ban pháp danh là Nguyên Thiều,
pháp tự là Hoán Bích.

Đến năm thứ 17 Ất Tỵ (1665), Nguyên Thiều theo thuyền buôn sang Nam, cắm
tích trượng ở phủ Quy Ninh (Bình Định), dựng chùa Thập Tháp Di Đà, mở rộng
Pháp môn. Sau đó, thiền sư Nguyên Thiều đến núi Phú Xuân ở Thuận Hóa (nay
là Thừa Thiên Huế), lập chùa Hà Trung (thuộc Thuận Hóa), rồi lên Xuân Kinh
(Huế) dựng chùa Quốc Ân, xây tháp Phổ Đồng. Rồi Tổ vâng mệnh tiên vương
(chúa Nguyễn Phúc Trăn (1687 - 1691)) trở về Trung Quốc mời Hòa thượng
Thạch Liêm ở chùa Trường Thọ sang nước ta khai đàn truyền giới và cung thỉnh
Phật tượng, pháp khí. Với công đức lớn lao như vậy, nên chúa Nguyễn sắc ban
cho sư trụ trì chùa Hà Trung (Thuận Hóa).
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Chùa Thập Tháp Di Đà (Bình Định). Ảnh sưu tầm.

Theo những tư liệu và luận giải thuyết phục của tác giả Thích nữ Hạnh Hiếu thì
hành trạng của thiền sư Nguyên Thiều với các phát hiện mới với những thông
tin quan trọng, như sau: “Ngày 27 tháng 5 năm Chính Hòa thứ 15 (1694), Tổ sư
Nguyên Thiều và Tổ Giác Phong cùng đứng tên trong một “tờ trình” dâng lên
chúa Nguyễn Phúc Chu, xin miễn thuế ruộng cho Tam Bảo và được chúa phê
chuẩn. Năm 1695, Tổ Nguyên Thiều nhận mật chỉ của chúa Nguyễn Phúc Chu
(1691 -1725) vào miền Nam với hai nhiệm vụ quan trọng.

Thứ nhất là ổn định lòng dân, dạy cho những người Minh hương biết ơn cứu
mạng của chúa Nguyễn và không nên chống đối với chúa. Nhiệm vụ này thể
hiện vai trò chính trị quan trọng của ngài trong việc hòa giải và ổn định xã hội.

Thứ hai là hoằng dương chính pháp, đem thiền phái Lâm Tế xiển dương tại miền
Nam. Đây là sứ mệnh tôn giáo cốt lõi, góp phần củng cố và mở rộng ảnh hưởng
của Phật giáo tại vùng đất mới. Khi vào miền Nam, Tổ sư đã lập chùa Kim Cang
ở Đồng Nai từ năm 1695 đến năm 1698."[5]

Theo nhóm tác giả, Thích Đồng Dưỡng, Thích Minh Trí, Thích nữ Hạnh Hiếu, thì
thiền sư Nguyên Thiều đã để lại nhiều tác phẩm quan trọng, bao gồm: Lịch
truyện Tổ đồ, Tịnh độ huyền môn, Pháp hoa hội nghĩa, Tổ sư huấn hối tắc yếu.
Ngài cũng cùng với Tổ sư Liễu Quán thực hiện việc khắc in và trùng san nhiều
kinh điển. Theo bản Pháp hoa hội nghĩa (quyển nhị chi nhất) bản lưu tại chùa
Báo Quốc, Huế, nguyên văn: “
妙法蓮華經台宗會義卷二之沙門元韶字煥碧號壽宗和尚天姥寺衆等願登覺岸 ”, (Diệu
Pháp liên hoa kinh thai tôn hội nghĩa, quyển 2, Sa môn Nguyên Thiều tự Hoán
Bích hiệu Thọ Tôn Hòa thượng cùng đại chúng chùa Thiên Mụ nguyện lên bờ
giác). [6] Trong số các công trình ấn kinh, đáng chú ý là bộ Pháp hoa hội nghĩa
và bản in Tịnh độ huyền môn được trùng san năm Ất Sửu (1685)[7]. Những hoạt
động này thể hiện tầm nhìn của ngài về việc lưu truyền và phổ biến kinh điển
Phật giáo ở Đàng Trong.

Đến năm Mậu Thân (1728), thiền sư Nguyên Thiều lâm bệnh. Ngài họp môn đồ
lại dặn dò mọi việc và viết bài kệ viên tịch. Theo Lịch truyện Tổ đồ ghi: “
至戊申将示寂十月十九  日召集四衆人等談及玄機嘱留秘語臨期挼筆偈云 :
寂寂鏡無影明明珠不容堂堂物非物翏翏空物空書罷程筆端然坐逝法臘六十三夏世壽八十一歳塔化
????處 ”, (Đến năm Mậu Thân, hiện tướng bệnh, chiêu tập tứ chúng lại dặn dò
mọi việc và lấy bút viết bài kệ rằng: Tịch tịch kính vô ảnh/ Minh minh châu bất
dung/ Đường đường vật phi vật/ Liêu liêu không vật không. Viết xong, ngài ngồi
ngay thẳng mà tịch vào ngày 19 tháng 10, hạ lạp 63, tuổi thọ 81. Đồ chúng
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cùng các tể quan thọ giới đệ tử làm tháp ở Hóa Môn ( Thuận Hóa, làng Dương
Xuân Thượng))[8].

Chùa Thập Tháp Di Đà (Bình Định). Ảnh sưu tầm.

Theo Đại Nam liệt truyện chép Hiến Tôn Hoàng đế đã ban thụy hiệu “Hạnh
Đoan thiền sư” cho ngài, đồng thời làm bi ký và bài minh để ghi nhận công đức.
Bài minh ca ngợi: “優優船若  堂堂梵室  水月優遊戒持戰栗  湛寂狐堅  卓立可必  視身本空
弘教利物  遍處慈雲  普照慧日瞻之嚴之泰山屹屹 ”,[9] (Chính giác tốt tốt. /Ngôi chùa
đường hoàng/ Vui chơi trăng nước/ Giữ giới vững vàng./ Trông, lặng, bền, vững./
Đứng cao nghiêm trang./ Cái thân vốn không/ Truyền giáo, giúp người./ Mây từ
che rợp/ Đuốc tuệ khắp soi./ Coi vào nghiệm thay!/ Như núi Thái Sơn/ Cao cao
tuyệt vời.[10] Qua bài văn bia cho thấy chúa Nguyễn Phúc Chu (1675 - 1725)
tán dương công đức của Tổ Nguyên Thiều là bậc danh Tăng tiêu biểu có trí tuệ
sáng ngời và giới luật tinh nghiêm, đạo hạnh thâm uyên. Ngài xứng đáng với
đạo hiệu Hạnh Đoan thiền sư.

Theo HT. Thích Thanh Từ nhận định: “Hoàng đế Hiến Tông ban thụy hiệu là
Hạnh Đoan thiền sư và làm bài minh [...]Sư là vị Tổ truyền phái Lâm Tế vào
Trung Việt đầu tiên. Những vị đồng tông Lâm Tế ở Trung Hoa sang Việt Nam
dưới sư một đời, như Minh Hoằng - Tử Dung, Minh Hải - Pháp Bảo, Minh - Vật
Nhất Tri và các đệ tử của sư đồng truyền bá tông Lâm Tế ở đây."[11]

Tông Lâm Tế đến đời pháp thứ 21 là Tổ Vạn Phong Thời Ủy[12] ở chùa Thiên
Đồng Trung Hoa, xuất ra bài kệ: “Tổ đạo giới định tông/ Phương quảng chứng
viên thông/ Hành siêu minh thực tế/ Liễu đạt ngộ chân không”. Đến đời pháp
thứ 31 là thiền sư Đạo Mân (Thông Thiên Hoằng Giác) ở chùa Thiên Khai Trung
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Hoa, lại xuất bài kệ truyền pháp và hình thành nên pháp phái Thiên Đồng thuộc
dòng thiền Lâm Tế, bài kệ: “Đạo bổn nguyên thành Phật Tổ tiên/ Minh như hồng
nhật lệ trung thiên/ Linh nguyên quảng nhuận từ phong phổ/ Chiếu thế chân
đăng vạn cổ huyền”.

Thiền sư pháp danh Nguyên Thiều tự Hoán Bích, thiền sư dùng hai dòng kệ
truyền pháp: một của Tổ Vạn Phong Thời Uỷ, và một của ngài Thông Thiên
Hoằng Giác (hay Đạo Mân Mộc Trần). Do quy y với Hòa thượng Bổn Quả Khoáng
Viên, đệ tử của thiền sư Đạo Mân Mộc Trần (1596 - 1674)[13]. Thiền sư trong
quá trình truyền thừa, với ý định giữ cả hai bài kệ[14].

Do đó, ngài có hai pháp danh: theo Tổ Vạn Phong là Siêu Bạch - Thọ Tông. Theo
Tổ Đạo Mân Mộc Trần là Nguyên Thiều - Hoán Bích. Khi truyền pháp, ngài sử
dụng hai dòng kệ khác nhau tùy theo nhân duyên: “Thành, Phật, Tổ, Tiên...”
hoặc “Minh, Thiệt, Tế...”. Tuy nhiên cũng chính nguyên nhân thiền sư dùng cả
hai pháp kệ này dẫn đến phổ hệ truyền thừa của phái Lâm Tế - Nguyên Thiều
rất phức tạp. Pháp kệ theo dòng truyền pháp của Tổ Đạo Mân Mộc Trần thì được
thiền sư dùng nhiều hơn.

Hiện nay, long vị của Tổ sư được thờ tại nhiều nơi. Tại Tổ đường chùa Thập Tháp
ghi: “Từ Lâm Tế chính tông tam thập tam thế, Quốc Ân đường thượng, thượng
Thọ, hạ Tôn, húy Nguyên Thiều đại lão Hòa thượng liên tọa”. Tại chùa Giác Lâm
(quận Tân Bình, TP. HCM) cũng có thờ long vị ghi: “Sắc tứ Quốc Ân đường
thượng, Lâm Tế chính tông tam thập tam thế, thượng Hoán hạ Bích, húy Siêu
Bạch lão Tổ Hòa thượng giác linh”. Tại chùa Quốc Ân Kim Cang, Vĩnh Cữu, tỉnh
Đồng Nai, các đệ tử cũng dựng một tháp thờ Tổ sư Nguyên Thiều. Tháp này
được phát hiện vào ngày 18 tháng 11 năm Mậu Thìn (26/12/1988) bởi HT. Thích
Minh Lượng và Tăng chúng.

Thiền sư Nguyên Thiều đã đào tạo được nhiều đệ tử xuất sắc tiếp nối sự nghiệp
truyền bá thiền phái Lâm Tế - Nguyên Thiều phát triển ra khắp khu vực Đàng
Trong thời chúa Nguyễn. Các vị đệ tử xuất sắc của thiền sư Nguyên Thiều như
sau:

Thiền sư Thành Đạt - Minh Vật - Nhất Tri, kế thừa trụ trì chùa Quốc Ân Kim Cang
(Đồng Nai), thuộc tông Lâm Tế đời thứ 34.

Thiền sư Thành Đẳng - Minh Lượng - Nguyệt Ân (1686 - 1769), thuộc tông Lâm
Tế đời thứ 34, khai sơn chùa Vạn Đức (Hội An), chùa Bảo Phong (Khánh Hòa),
trụ trì chùa Đại Giác (Biên Hòa).
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Thiền sư Minh Giác - Kỳ Phương -Thành Đạo thuộc tông Lâm Tế đời thứ 34. Ngài
là người kế thừa trụ trì Tổ đình Thập Tháp Di Đà (Bình Định). Sau ngài ra trụ trì
chùa Thiên Mụ và chùa Quốc Ân.

Thiền sư Minh Hải - Pháp Bảo (1670 - 1754) hiệu Đắc Trí, tông Lâm Tế đời thứ
34, thành lập nhánh Lâm Tế - Chúc Thánh, khai sơn chùa Chúc Thánh tại Quảng
Nam.

Thiền sư Thành Nhạc - Ẩn Sơn thuộc tông Lâm Tế đời thứ 34, khai sơn chùa
Châu Thới ở Bình Dương, kế thừa trụ trì chùa Long Thiền ở Đồng Nai.

Thiền sư Thành chí - Pháp Thông - Minh Dung (1691-1749) thuộc tông Lâm Tế
đời thứ 34, hoằng pháp ở chùa Hoàng Long.

Thiền sư Minh Hằng - Định Nhiên thuộc tông Lâm Tế đời thứ 34, kế thế Tổ sư
Nguyên Thiều trụ trì chùa Quốc Ân ở Huế.

Thiền sư Minh Phụng thuộc tông Lâm Tế đời thứ 34, khai sơn chùa trên núi Hòn
Sấm, thuộc Khánh Hòa, gần chùa Bảo Phong.

Thiền sư Thành Ngộ - Nghiêm Am thuộc tông Lâm Tế đời thứ 34, hoằng hóa ở
chùa Linh Thứu truyền bá Phật pháp tại Đàng Trong.

Chùa Thập Tháp Di Đà (Bình Định). Ảnh sưu tầm.

3. Tư tưởng thiền học của Thiền sư Nguyên Thiều -
Siêu Bạch
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Thiền sư Nguyên Nguyên đã có tâm nguyện lớn khi truyền bá dòng thiền Lâm
Tế vào vùng đất Đàng Trong nước Đại Việt (TK XVII-XVIII). Tư tưởng thiền học
của Tổ Nguyên Thiều thể hiện rõ trong quá trình hoằng dương Phật pháp tại
Đàng Trong nước Việt. Vốn dĩ phương pháp tu của thiền phái Lâm Tế là khai ngộ
dùng công án, thiên về đốn ngộ (tiến ngay vào cảnh giới giác ngộ chỉ trong
khoảnh khắc), bằng cách quát, mắng, đánh, hét. Lâm Tế còn kế thừa tư tưởng
“Nông Thiền tịnh dụng” (thiền và tất cả các công việc hàng ngày), “Khán thoại
thiền” của thiền tông Trung Hoa.

Thiền phái Lâm Tế khi truyền vào Đàng Trong cũng như Đàng Ngoài đã trở
nên ít quan tâm đến công án cũng như những khái niệm về Thiền học mà thiền
phái áp dụng pháp môn “Thiền Tịnh song tu”, “Thiền - Tịnh - Mật đồng tu” để
giúp người tu tập có thể tùy duyên thực hành và phù hợp với căn cơ, sở nguyện
của mọi người. Từ đó hành giả thực hiện công phu tu tập mau đạt được mục
tiêu giác ngộ, Niết-bàn.

Chính vì vậy giáo nghĩa “thiền tịnh song tu” được thiền sư Nguyên Thiều - Siêu
Bạch truyền bá đến khắp mọi  tầng lớp trong xã hội thời bấy giờ. Tại phủ Quy
Ninh, Bình Đình thiền sư lập ngôi chùa lấy tên là “Thập Tháp Di Đà” để truyền
bá tư tưởng này ngay từ khi mới đặt chân lên đất Việt. Thiền sư còn cho khắc in
quyển “Tịnh độ huyền môn” và “Pháp Hoa hội nghĩa”. Kể từ Tổ sư Nguyên
Thiều, những vị Tổ kế thừa chùa Thập Tháp Di Đà tiếp tục phát huy tư tưởng
này, như các ngài Liễu Triệt, Minh Lý, Phước Huệ…

Ở trong tập “Kiết hạ an cư thị chúng,” thiền sư Minh Giác - Kỳ Phương là đệ tử
của thiền sư Nguyên Thiều có dạy chúng rằng: “Một câu Di Đà không niệm
khác, thì phút giây chẳng nhọc đến Tây phương. Cho nên Di Đà là chính mình,
sao lại hướng ngoại nhọc tìm mầu nhiệm. Chỉ ra việc niệm Phật là tự tính, cho
nên chính mình với thoại đầu trở thành oan gia đối địch”. Và thiền sư Minh Giác
- Kỳ Phương đã đồng ý Thiền Tịnh thống nhất với nhau với ngài Vĩnh Minh - Diên
Thọ rằng: “Có Thiền không Tịnh độ, mười người tu chín người trật. Có Thiền có
Tịnh độ muôn người không mất một”[15].

Tuy nhiên tư tưởng thiền học được thiền sư Nguyên Thiều đặc biệt đề cao vì thế
Tổ Nguyên Thiều chủ ý khắc in bản Lịch truyện Tổ đồ để lưu truyền tại các chùa
ở Đàng Trong và quyển này được truyền thừa nhiều đời tục biên. Theo bài tựa
của tác phẩm nguyên văn: “今秋壽  宗韶子寄一册至廣州欲刻之傅于安南 ….
旹康熙辛未仲冬下浣之吉濟宗三十二世住廣州報資新寺江陵本果曠圓拜譔 ”,[16] (Mùa
thu năm nay, đệ tử Nguyên Thiều Thọ Tông đã gửi một bản sách đến Quảng
Châu muốn khắc để truyền ở An Nam…
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Thiền sư Bổn Quả Khoáng Viên dòng Lâm Tế Chánh tông đời thứ 32 trụ trì chùa
Báo Tư ở Giang Lăng, Quảng Châu bái soạn). Như vậy, vào mùa thu năm Tân
Mùi (1691), ngài Nguyên Thiều gởi một phong thư đến Quảng Châu cho thầy
mình là thiền sư Bổn Quả Khoáng Viên bày tỏ muốn khắc bản Lịch truyện Tổ đồ
để lưu hành ở An Nam. Do đó thiền sư Bổn Quả, mới viết tựa cho sách và gởi
sang Việt Nam để khắc in. Ý nghĩa của quyển Lịch truyện Tổ đồ là ghi chép sự
truyền thừa của pháp phái Thiên Đồng.

Trong đó có hai nhánh phát triển mạnh tại Đàng Trong từ thời Hậu Lê. 1. Nhánh
của thiền sư Đạo Mân - Mộc Trần truyền đến Bổn Quả  Khoáng Viên, đến
Nguyên Thiều - Thọ Tông. Từ Thiền sư Nguyên Thiều có sự phân tách thành các
chi phái nhỏ. Trong hàng các đệ tử của Tổ sư Nguyên Thiều có thiền sư Minh Hải
- Pháp Bảo lại tục kệ truyền thừa pháp phái mới Lâm Tế - Chúc Thánh; 2. Nhánh
từ thiền sư Tuyết Giậu - Chơn Phát truyền đến Đại Sa - Như Trường (Siêu
Trường), đến Minh Hoằng - Tử Dung, đến Thiệt Diệu - Liễu Quán.

Đương thời thiền sư Nguyên Thiều là bậc Tổ sư sáng ngời đạo hạnh có công lớn
trong việc truyền bá tư tưởng thiền phái Lâm Tế, góp phần phục hưng và phát
triển Phật giáo ở Đàng Trong thời Hậu Lê. Lúc cuối đời Tổ sư nêu lên việc thiết
yếu của người tu thiền với bài kệ bốn câu. Nội dung này chứa đựng đầy đủ triết
lý và ý nghĩa của Phật pháp mà người xuất gia đệ tử Phật cần thấy rõ được
trong công phu tu thiền để đạt đến cứu cánh giải thoát, chứng ngộ Niết-bàn. Hai
câu đầu: “Tịch tịch kính vô ảnh, Minh minh châu bất dung”.

Trong câu này thiền sư dùng hình ảnh “gương sáng”, “ngọc minh châu” để ẩn
dụ chỉ cho Phật tính sáng suốt sẵn có trong mỗi con người, Phật tính ấy vốn
trong lặng, sáng ngời như gương không bóng, quý báu như ngọc không hình.
Hai câu sau: “Đường đường vật phi vật,/ Liêu liêu không vật không”. Nghĩa là
vốn dĩ các pháp đều do nhân duyên hòa hợp mà tạo thành nên đều là tính
không mà không có thật tướng tức “vật phi vật”. Cũng như lời đức Phật dạy
trong kinh Kim cang: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Nhược kiến chư
tướng phi tướng tức kiến Như Lai”[17].

Nên hành giả giác ngộ được các pháp vốn là “tính không, vô ngã”, không thật
có như lời Phật, Tổ dạy ở trên thì có thể thể nhập được với tính không ấy. Khi
sáu căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý) không còn bị dính mắc vào sáu trần (sắc,
thanh, hương, vị, xúc, pháp), tâm sẽ hết phiền não, không còn phân biệt hay
chấp trước. Lúc này, tâm sẽ đạt được sự an lạc, tự tại và thấy rõ được bản chất
tâm thanh tịnh, bất sinh bất diệt. Chỉ khi hành giả giác ngộ được như vậy thì
mới ứng dụng lời dạy của chư Phật, chư Tổ mà làm các Phật sự, thực hành Bồ
tát đạo, lợi ích nhân sinh.
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Những điều cốt yếu của Tổ sư Nguyên Thiều dạy qua bài kệ có thể thấy đây là
chìa khóa vàng, để hành giả xuất gia ứng dụng tu tập trong thực tại mà đạt
được chính niệm đi đúng đạo lộ đạt đến quả vị giác ngộ Niết bàn. Những công
đức và đạo hạnh thâm uyên của Tổ sư Nguyên Thiều cao ngời như núi thái sơn
nên sau khi ngài viên tịch chúa Nguyễn Phúc Chu đặc biệt phong tặng danh
hiệu “Hạnh Đoạn thiền sư” còn kèm theo bài thơ khen về đạo hạnh của Tổ sư
Nguyên Thiều lưu lại cho hậu thế.

4. Kết luận

Thiền sư Nguyên Thiều đóng vai trò then chốt trong việc thiết lập và phát triển
thiền phái Lâm Tế - Nguyên Thiều tại Việt Nam. Ngài không chỉ là người khai
sơn nhiều ngôi chùa quan trọng mà còn là người đặt nền móng cho một hệ
thống truyền thừa có tổ chức, bền vững.

Phương pháp truyền pháp linh hoạt với hai dòng kệ của ngài đã tạo ra sự đa
dạng trong thống nhất, giúp thiền phái Lâm Tế - Nguyên Thiều phát triển mạnh
mẽ và thích ứng với điều kiện ở Việt Nam. Về tư tưởng thiền học của thiền sư
Nguyên Thiều là kết hợp giữa thiền và niệm Phật làm phương pháp tu phù hợp
với căn cơ của mọi người. Vì vậy mà những thư tịch và thơ kệ mà thiền sư để lại
còn truyền thừa mãi đến nay.

Thông qua những đóng góp về mặt tôn giáo, văn hóa, và cả chính trị, Tổ sư
Nguyên Thiều đã trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất trong
lịch sử Phật giáo Việt Nam thời kỳ chúa Nguyễn, để lại nhiều di sản quý báu cho
các thế hệ sau.
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